
1

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Họ và 

tên 

(Người 

đại diện 

theo 

Chức vụ
Địa chỉ trụ 

sở chính
Hạng 

Ghi 

chú
Mã số

(1) (2) (3)

1

CÔNG TY 

TNHH MTV CG 

LỘC TIẾN

3301384806
Trần Văn 

Tiến
Giám đốc

Thôn Thủy 

Tụ, xã Lộc 

Tiến, huyện 

Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

Thi công lắp 

đặt thiết bị 

vào công 

trình

Thi công lắp 

đặt thiết bị vào 

công trình

III
Cấp bổ 

sung

TTH-

00021397

Thi công xây 

dựng công 

trình

Công nghiệp 

năng lượng

đường dây 

và trạm 

biến áp

III

Thi công xây 

dựng công 

trình

Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng 

kỹ thuật

III

2

CÔNG TY 

TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG HOÀNG 

NHẬT

3301685024
Võ Đại 

Nhã
Giám đốc

1/164 Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Thủy 

Dương. Thị 

xã Hương 

Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

Thiết kế, 

thẩm tra thiết 

kế xây dựng 

công trình

Giao thông
(cầu, 

đường bộ)
III

Cấp 

mới

TTH-

00061304

Thiết kế, 

thẩm tra thiết 

kế xây dựng 

công trình

Dân dụng, Nhà 

công nghiệp, 

Hạ tầng kỹ 

thuật, Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

III

Giám sát 

công tác xây 

dựng công 

trình

Dân dụng, công 

nghiệp,Giao 

thông, Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn

III

Lĩnh vực hoạt động (theo Khoản 20 Điều 

1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

PHỤ LỤC



2

3

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

VÀ XÂY DỰNG 

CONIC

3301544633
Nguyễn 

Quân
Giám đốc

Thôn Trạch 

Thượng 1, thị 

trấn Phong 

Điền, huyện 

Phong Điền, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

Khảo sát xây 

dựng

Khảo sát địa 

hình, Khảo sát 

địa chất công 

trình

III Cấp lại
TTH-

00057968

4

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KIẾN 

TRÚC VÀ HẠ 

TẦNG 

KONSEPT

3301151505

Nguyễn 

Thị Như 

Ngọc

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị

Lô C17 

đường số 2 

Khu đô thị 

mới An Cựu, 

phường An 

Đông, thành 

phố huế, tỉnh 

Thừa Thiên 

Lập quy 

hoạch xây 

dựng

Lập quy hoạch 

xây dựng
II

Cấp 

điều 

chỉnh

TTH-

00002727

Thiết kế, 

thẩm tra thiết 

kế xây dựng 

công trình

 Hạ tầng kỹ 

thuật

cấp nước, 

thoát nước
III

Thiết kế, 

thẩm tra thiết 

kế xây dựng 

công trình

Dân dụng, công 

nghiệp nhẹ
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

Dân dụng III

Thi công xây 

dựng công 

trình

Dân dụng III

Đã được cấp tại 

Quyết định số 

24/QĐ-HĐ ngày 

28/9/2018


